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1 Nguyễn Thiên Bảo An 6.9 7.3 7.8 9.0 9.3 9.0 9.6 6.2 9.5 Đạt Đạt Đạt Khá Tốt

2 Bùi Đức Anh 9.3 9.5 9.4 9.8 9.5 9.2 9.8 8.4 9.2 Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

3 Trương Đặng Mai Anh 8.0 8.1 7.8 9.4 9.5 8.3 9.1 7.2 9.2 Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

4 Vũ Thiên Bảo 9.5 9.8 9.8 9.8 9.5 8.6 9.0 9.1 10 Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

5 Trương Thanh Bình 9.4 9.7 9.5 9.7 9.9 9.3 9.5 8.7 9.2 Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

6 Cao Lưu Khánh Chi 9.3 9.4 9.4 9.9 9.6 9.2 9.9 8.7 9.5 Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

7 Trần Hoàng Đức 7.5 8.5 8.6 9.0 8.8 8.6 9.5 5.9 9.3 Đạt Đạt Đạt Khá Tốt

8 Nguyễn Mạnh Hùng 6.2 6.1 6.6 7.6 9.1 7.3 8.9 6.2 8.4 Đạt Đạt Đạt Khá Tốt

9 Ngô Minh Khang 7.2 8.1 8.2 8.7 9.7 8.5 9.2 8.2 9.2 Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

10 Phạm Đặng Tuấn Khang 4.8 5.9 6.2 6.7 8.9 6.3 7.2 7.8 7.0 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt

11 Đinh Tuấn Kiệt 7.9 8.8 8.3 9.2 9.7 8.1 9.4 7.7 8.6 Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

12 Nguyễn Ngọc Bảo Linh 7.3 8.3 8.4 8.7 9.6 8.4 9.5 5.8 9.3 Đạt Đạt Đạt Khá Tốt

13 Phan Minh Long 6.0 6.5 7.4 7.1 8.8 5.9 8.5 6.6 8.3 Đạt Đạt Đạt Khá Tốt

14 Nguyễn Phúc Lộc 8.7 9.0 9.3 9.3 9.3 8.4 9.5 7.7 9.5 Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

15 Phạm Duy Mạnh 7.0 7.8 8.3 8.9 9.2 8.1 9.9 7.5 9.0 Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

16 Phạm Ngọc Thùy Ngân 4.8 6.1 6.6 7.3 9.4 7.3 9.3 4.1 8.6 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt

17 Nguyễn Phúc Nguyên Phương 8.9 9.0 9.2 9.7 9.6 8.7 9.5 8.1 9.5 Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

18 Trần Đình Mai Tôn 6.8 7.2 8.7 8.4 9.5 8.6 9.6 6.0 8.7 Đạt Đạt Đạt Khá Tốt

19 Huỳnh Kiến Tường 6.6 6.6 8.1 8.1 9.5 5.3 8.0 5.9 8.4 Đạt Đạt Đạt Khá Tốt

20 Lữ Ngọc Xuân 8.1 8.1 8.5 9.0 9.5 8.6 9.8 6.7 9.2 Đạt Đạt Đạt Tốt Tốt

Phan Thị Mai Phan Thị Phương
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1 Lê Bảo Anh 6.3 7.5 9.3 7.8 8.7 7.9 5.8 8.5 Đạt Đạt Đạt 7.6 Khá Tốt

2 Phan Ngọc Như Bảo 5.8 8.5 9.6 8.3 8.9 9.2 8.2 9.5 Đạt Đạt Đạt 8.7 Khá Tốt

3 Lê Hà Duy 8.1 9.4 9.5 8.8 9.9 9.9 9.0 9.7 Đạt Đạt Đạt 9.9 Tốt Tốt

4 Trần Bảo Hân 8.3 9.4 9.6 9.0 9.5 9.7 7.3 9.7 Đạt Đạt Đạt 9.4 Tốt Tốt

5 Võ Bảo Ngọc Hân 8.3 9.6 9.7 9.3 9.5 9.8 9.2 10 Đạt Đạt Đạt 9.3 Tốt Tốt

6 Huỳnh Ngọc Bảo Khánh 8.1 9.5 10 9.4 9.6 9.9 7.8 10 Đạt Đạt Đạt 9.3 Tốt Tốt

7 Phạm Lê Thiên Khôi 6.9 8.0 9.4 7.8 8.7 8.9 6.2 9.2 Đạt Đạt Đạt 9.2 Khá Tốt

8 Nguyễn Gia Mẫn 7.1 9.2 9.7 8.7 9.4 9.5 6.2 10 Đạt Đạt Đạt 9.0 Khá Tốt

9 Trần Kim Ngân 6.7 8.6 9.7 8.5 9.3 9.5 6.0 9.5 Đạt Đạt Đạt 9.0 Khá Tốt

10 Diệp Hiểu Nghi 8.2 9.4 9.7 8.7 9.4 9.6 7.0 9.0 Đạt Đạt Đạt 9.2 Tốt Tốt

11 Trần Khiết Nghi 6.5 8.6 9.7 8.0 9.2 8.3 5.7 9.9 Đạt Đạt Đạt 8.4 Khá Tốt

12 Trần Ánh Kim Ngọc 5.3 7.1 8.9 6.5 8.2 7.5 3.6 8.6 Đạt Đạt Đạt 7.5 Đạt Tốt

13 Thái Thành Phát 4.8 7.8 9.7 6.9 9.0 7.5 6.5 8.8 Đạt Đạt Đạt 8.3 Đạt Tốt

14 Nguyễn Kim Phú Quý 8.1 9.2 9.5 9.0 9.9 9.9 8.6 9.5 Đạt Đạt Đạt 9.4 Tốt Tốt

15 Bùi Hải Vân 5.2 8.4 9.1 8.3 9.4 8.9 7.2 9.3 Đạt Đạt Đạt 8.8 Khá Tốt

Tương Lại Thuỳ Trang Phan Thị Phương

GVCN/Class Teacher GĐCTVN/VP. Manager Kiểm tra/Checked by

Văn Thị Thiên Hà

Địa lý
Geogra

phy

Ngoại ngữ - 
Tiếng Anh

Foreign 

language - 

English

GDQP - 
AN 

Defence 

Education Giáo dục thể 
chất

Physical 
Education

Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 

nghiệp
Vocational & 
Experiential 

Learning 
Activities

Nội dung giáo 
dục của địa 

phương
Regional 
Program

Họ tên
Name

Toán
Math

Sinh 
học

Biology

Tin học 
Computer 

Science

Giáo dục kinh 
tế và pháp luật
Economic and 

Legal 

Education

VIETNAMESE PROGRAM

Date of issue: May 25, 2024

KẾT QUẢ HỌC TẬP NĂM HỌC  2023 - 2024
Results for Academic year 2023 - 2024

STT
No.

Văn học
Literatu

re

Lịch sử
History

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL
www.aisvn.edu.vn

Kết quả xếp loại và thi đua
Ranking


	10.1-CN.pdf (p.1)
	10.2-CN.pdf (p.2)

